
  
  

ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 5

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 10

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. What is the capital of the USA?
A. New York B. Los Angeles
C. Washington D.C. D. Chicago

  
2. How do you say 'Xin chào' in English?
A. Goodbye B. Hello
C. Please D. Thank you

  
3. What color is the sky on a clear day?
A. Green B. Red
C. Blue D. Yellow

  
4. Which animal is known as 'the king of the jungle'?
A. Elephant B. Lion
C. Tiger D. Bear

  
5. What is the opposite of 'hot'?
A. Cold B. Warm
C. Cool D. Boiling



  
6. What do we call a person who helps us in the hospital?
A. Teacher B. Doctor
C. Engineer D. Chef

  
7. How many days are there in a week?
A. 5 B. 7
C. 10 D. 15

  
8. Which fruit is yellow and curved?
A. Apple B. Banana
C. Orange D. Grapes

  
9. What is the main language spoken in the UK?
A. Spanish B. French
C. English D. German

  
10. What do we call the place where we buy books?
A. Library B. Bookstore
C. School D. Market



ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

C B C B A B B B C B
  
  Gợi ý / Giải thích:  

  Câu 1: Học sinh cần biết về các quốc gia và thủ đô của chúng.  

  Câu 2: Học sinh cần biết cách chào hỏi trong tiếng Anh.  

  Câu 3: Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về màu sắc.  

  Câu 4: Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về động vật.  

  Câu 5: Câu hỏi này kiểm tra từ vựng và khả năng hiểu nghĩa trái ngược.  

  Câu 6: Câu hỏi này kiểm tra từ vựng liên quan đến nghề nghiệp.  

  Câu 7: Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về thời gian.  

  Câu 8: Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về trái cây.  

  Câu 9: Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về ngôn ngữ.  

  Câu 10: Câu hỏi này kiểm tra từ vựng về địa điểm.  
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